	
	



	
	ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 

CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 14
Môn thi: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Những sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất?

A. Nấm, chuột đồng.
B. Tảo, cỏ.
C. Rong, tôm.
D. Cỏ, thỏ.
Câu 2. Cây có hoa ngự trị vào Đại địa chất nào sau đây?

A. Đại Tân sinh.
B. Đại Nguyên sinh.
C. Đại Trung sinh.
D. Đại Cổ sinh.
Câu 3. Môi trường nào là nơi sống của phần lớn các sinh vật ký sinh?

A. Môi trường trên cạn.

B. Môi trường đất.

C. Môi trường nước.

D. Môi trường sinh vật.
Câu 4. Nhân tố nào sau đây không được xem là nhân tố tiến hóa?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên.

B. Giao phối ngẫu nhiên.

C. Đột biến.

D. Chọn lọc tự nhiên.
Câu 5. Phương pháp chọn giống nào sau đây thường áp dụng cho cả động vật và thực vật?

A. Gây đột biến.

B. Cấy truyền phôi.

C. Dung hợp tế bào trần.

D. Tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.
Câu 6. Các sản phẩm của pha sáng được dùng trong pha tối của quang hợp là?

A. ATP, NADPH.
B. NADPH, 
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C. ATP, NADP, 
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.
D. ATP và 
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Câu 7. Nhóm nào dưới đây gồm những động vật có hệ tuần hoàn kín?

A. Mực ống, bạch tuộc, chim bồ câu, ếch, giun.
B. Giun đất, ốc sên, cua, sóc.

C. Thủy tức, mực ống, sứa lược, san hô.
D. Tôm, sán lông, trùng giàu, ghẹ.
Câu 8. Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào?

A. Nhân đôi nhiễm sắc thể.
B. Tổng hợp chuỗi pôlipeptit.


C. Tổng hợp ARN.
 
D. Nhân đôi ADN.
Câu 9. Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?

A. 3 loại.
B. 9 loại.
C. 6 loại.
D. 27 loại.
Câu 10. Một phân tử mARN có chiều dài 
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, trong đó có tỉ lệ 
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. Sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để phiên mã ngược tổng hợp nên phân tử ADN mạch kép. Nếu phân tử ADN được tổng hợp có chiều dài bằng chiều dài của phân tử mARN này thì số nucleotit loại A của ADN là?

A. 392.
B. 98.
C. 196.
D. 294.
Câu 11. Một loài sinh vật ngẫu phối, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Có các quần thể sau:
I. 
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II. 
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III. 
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IV. 
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V. 
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Có bao nhiêu quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền?

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 12. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, xét phép lai: 
[image: image11.wmf] x .
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 Hỏi phép lai cho đời con có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ?

A. 
[image: image12.wmf]27256.


B. 
[image: image13.wmf]27128.


C. 
[image: image14.wmf]9128.


D. 
[image: image15.wmf]2764.


Câu 13. Ở một loài thực vật, gen A quy định cây cao, gen a – cây thấp; gen B quy định quả đỏ, gen b – quả trắng. Các gen di truyền độc lập và không có đột biến xảy ra. Đời con của phép lai (P) có kiểu hình cây thấp, quả trắng chiếm tỉ lệ 
[image: image16.wmf]116.

 Kiểu gen của các cây bố mẹ (P) là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 14. Ở một loài động vật, xét 4 cặp gen 
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 Trong đó các alen 
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 là các alen đột biến. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được coi là thể đột biến?

A. 
[image: image23.wmf].
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 15. Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen 
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 đã xảy ra hoán vị gen giữa các gen D và d với tần số 20%. Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử 
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 được tạo ra từ cơ thể này là?

A. 2,5%.
B. 5,0%.
C. 10,0%.
D. 7,5%.
Câu 16. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 
[image: image29.wmf]1:1:1:1?



A. 
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C. 
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D. 
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Câu 17. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.


B. Nếu kích thước của quần thể vượt mức tối đa, quần thể thường sẽ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.


C. Kích thước của quần thể dao động từ giá trị tối thiểu đến giá trị tối đa.

D. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây nói về đột biến số lượng NST là không đúng?

A. Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, nếu một số cặp NST không phân li thì tạo thành thể tứ bội.


B. Đột biến dị đa bội chỉ được phát sinh ở các con lai khác loài.


C. Thể đa đội thường gặp ở thực vật và ít gặp ở động vật.


D. Ở một số loài, thể đa bội có thể thấy trong tự nhiên và có thể được tạo ra bằng thực nghiệm.
Câu 19. Một nhiễm sắc thể ban đầu có trình tự gen là 
[image: image34.wmf]ABCDoEFGH

. Sau đột biến, nhiễm sắc thể có trình tự là 
[image: image35.wmf]DoEFGH

 (vị trí “o” biểu thị cho tâm động). Dạng đột biến này thường gây ra hậu quả gì?

A. Gây chết hoặc giảm sức sống.


B. Làm tăng cường hoặc giảm bớt sự biểu hiện tính trạng.


C. Làm phát sinh nhiều nòi trong một loài.


D. Làm tăng khả năng sinh sản của cá thể mang đột biến.
Câu 20. Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây về chọn lọc tự nhiên là không đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và qua đó gián tiếp tác động lên vốn gen của quần thể.


B. Chọn lọc tự nhiên không bao giờ loại bỏ hết alen lặn ra khỏi quần thể.


C. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành cá thể mang kiểu hình thích nghi với môi trường.


D. Chọn lọc chống lại alen trội có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể.
Câu 21. Có 4 loài động vật cùng bậc phân loại, gần nhau về nguồn gốc, phân bố tại các vị trí xác định như sau: Loài I sống ở vùng trung lưu sông. Loài II sống ở cửa sông. Loài III sống ở vùng nước khơi ở độ sâu 50m. Loài IV sống ở vùng nước khơi ở độ sâu 5000m. Trong 4 loài trên, loài nào là loài hẹp muối nhất?

A. I.
B. II.
C. III.
D. IV.
Câu 22. Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 6% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái có 20% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân II, giảm phân I diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Ở đời con của phép lai 
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 loại hợp tử đột biến thể một kép chiếm tỉ lệ?

A. 0,18%.
B. 26%.
C. 0,72%.
D. 0,3%.
Câu 23. Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ; nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng; nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen nói trên tự thụ phấn, ở đời con, loại kiểu hình hoa vàng chiếm tỉ lệ?

A. 75%.
B. 37,5%.
C. 56,26%.
D. 6,25%.
Câu 24. Cho các phát biểu sau về đặc điểm quá trình thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật:
I. Sự thoát hơi nước qua khí khổng là con đường thoát nước chủ yếu ở cây trưởng thành.
II. Sự thoát hơi nước qua khí khổng có vận tốc lớn và không được điều chỉnh.

III. Ở thực vật, khí khổng phân bố ở hai mặt của lá và các phần non của thân, cành, quả… và mặt dưới của lá có số khí khổng nhiều hơn mặt trên.

IV. Trong cùng một diện tích bay hơi nước, thì bề mặt bay hơi nào có tổng chu vi các lỗ khí khổng càng nhỏ thì sự thoát hơi nước diễn ra càng mạnh hơn.
V. Ở đa số thực vật, khi cường độ ánh sáng tăng dần, thì khí khổng cũng mở to dần và đạt cực đại.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 25. Trong các đặc điểm sau về bề mặt trao đổi khí ở động vật, có bao nhiêu đặc điểm giúp tăng hiệu quả trao đổi khí?
I. Diện tích bề mặt lớn.

II. Bề mặt trao đổi khí có độ dày lớn.
III. Luôn ẩm ướt.

IV. Có rất nhiều mao mạch.

V. Có sắc tố hô hấp

A. 1.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 26. Khi nói về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tất cả các đột biến số lượng nhiễm sắc thể đều làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

II. Tất cả các đột biến số lượng nhiễm sắc thể đều làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

III. Tất cả các đột biến số lượng nhiễm sắc thể đều làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể.

IV. Tất cả các đột biến đa bội đều làm tăng hàm lượng ADN trong nhân tế bào


A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 27. Cho biết các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn, thể tứ bội chỉ tạo ra giao tử 2n và không phát sinh đột biến mới. Trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai cho đời con có ít nhất 4 kiểu hình?
I. 
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II. 
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III. 
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IV. 
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A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 28. Ở chim, chiều dài lông và dạng lông do hai cặp alen (A, a, B, b) trội lặn hoàn toàn quy định. Cho P thuần chủng có lông dài, xoăn lai với lông ngắn, thẳng, đời 
[image: image41.wmf]1
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 thu được toàn lông dài, xoăn. Cho chim trống 
[image: image42.wmf]1

F

 lai với chim mái chưa biết kiểu gen, chim mái ở đời 
[image: image43.wmf]2
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 xuất hiện kiểu hình: 20 chim lông dài, xoăn: 20 chim lông ngắn, thẳng : 5 chim lông dài thẳng : 5 chim lông ngắn, xoăn. Tất cả chim trống của 
[image: image44.wmf]2

F

 đều có lông dài, xoăn. Biết một gen quy định một tính trạng và không có tổ hợp gen gây chết. Kiểu gen của chim mái lai với 
[image: image45.wmf]1
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 và tần số hoán vị gen của chim trống 
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 lần lượt là

A. 
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Câu 29. Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hóa như sau:

I. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.

II. Làm phát sinh các biến dị di truyền của quần thể, cung cấp nguồn biến dị cho quá trình tiến hóa.

III. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó khỏi quần thể sau một thế hệ.

IV. Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

Có bao nhiêu thông tin đúng với vai trò của nhân tố tiến hóa chọn lọc tự nhiên?


A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 30. Khi nói về mối quan hệ cạnh tranh cùng loài giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Trong cùng một quần thể, sự cạnh tranh diễn ra thường xuyên giữa các cá thể để cạnh tranh về thức ăn, nơi sinh sản.

II. Sự cạnh tranh xảy ra gay gắt thì các cá thể trong quần thể trở nên đối kháng nhau.

III. Cạnh tranh cùng loài là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của các cá thể trong quần thể.

IV. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể ở mức phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.


A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 31. Khi nói về quy luật tác động của các nhân tố sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Cơ thể thường xuyên phải phản ứng tức thời với tổ hợp tác động của nhiều nhân tố sinh thái.

II. Với cùng một tác động của một nhân tố sinh thái, các loài đều phản ứng như nhau.

III. Khi tác động lên cơ thể, các nhân tố sinh thái thúc đẩy lẫn nhau.

IV. Với cùng một nhân tố sinh thái, ở các giai đoạn phát triển khác nhau thì sinh vật có phản ứng khác nhau.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 32. Giả sử lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, N được mô tả bằng sơ đồ hình bên. Cho biết loài A, B là sinh vật sản xuất và các loài còn lại đều là sinh vật tiêu thụ. Phân tích lưới thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

[image: image51.png]



I. Có 4 chuỗi thức ăn có 6 bậc dinh dưỡng.

II. Nếu loài số cá thể của loài A giảm xuống thì số cá thể của loài H cũng sẽ giảm.

III. Nếu loài K bị nhiễm độc ở nồng độ thấp thì loài I bị nhiễm độc ở nồng độ cao hơn.

IV. Loài N chắc chắn là vi sinh vật.


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 33. Người ta chuyển một số vi khuẩn E.coli mang ADN vùng nhân chỉ chứa 
[image: image52.wmf]15

N

 sang môi trường chỉ có 
[image: image53.wmf]14

N

. Các vi khuẩn nói trên đều thực hiện nhân đôi 3 lần liên tiếp tạo được các phân tử ADN con trong đó có 60 phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa 
[image: image54.wmf]14

N

. Sau đó chuyển tất cả các vi khuẩn này về môi trường chỉ chứa 
[image: image55.wmf]15

N

 và cho chúng nhân đôi 4 lần nữa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ban đầu có 10 phân tử ADN.

II. Tổng số phân tử ADN được tạo ra là 1280.

III. Số phân tử ADN có chứa 
[image: image56.wmf]14

N

 sau khi kết thúc quá trình trên là 140.

IV. Số phân tử ADN chỉ chứa 
[image: image57.wmf]15

N

 sau khi kết thúc quá trình trên là 1140.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 34. Một loài động vật, biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai 
[image: image58.wmf]: x 

PAaBbDdEeAabbDdee

, thu được 
[image: image59.wmf]1

F

. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. 
[image: image60.wmf]1

F

 có 36 loại kiểu gen.

II. Ở 
[image: image61.wmf]1

F

, loại cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 4 cặp gen chiếm tỉ lệ 
[image: image62.wmf]364.


III. Ở 
[image: image63.wmf]1

F

, loại kiểu hình có 1 tính tạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 
[image: image64.wmf]18.


IV. Ở 
[image: image65.wmf]1

F

, loại kiểu hình có 3 tính tạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 
[image: image66.wmf]38.



A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 35. Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây lá nguyên, hoa đỏ giao phấn với cây lá nguyên, hoa trắng (P), thu được 
[image: image67.wmf]1

F

 gồm 4 loại kiểu hình trong đó số cây lá nguyên, hoa đỏ chiếm 40%. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Gen A cách gen B 40cM.

II. Ở 
[image: image68.wmf]1

F

 có 10% số cây lá xẻ, hoa đỏ.

III. Lấy ngẫu nhiên một cây hoa trắng ở 
[image: image69.wmf]1

F

, xác suất thu được cây thuần chủng là 
[image: image70.wmf]1035.


IV. Ở 
[image: image71.wmf]1

F

 có 3 kiểu gen quy định kiểu hình lá nguyên, hoa trắng.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 36. Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen (Aa và Bb) quy định. Tính trạng hình dạng quả do cặp Dd quy định. Các gen quy định các tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, mọi diễn biến trong giảm phân ở hai giới đều giống nhau. Cho giao phấn giữa 2 cây (P) đều có kiểu hình hoa đỏ, quả tròn, thu được F1 có tỉ lệ: 44,25% hoa đỏ, quả tròn : 12% hoa đỏ, quả bầu dục : 26,75% hoa hồng, quả tròn : 10,75% hoa hồng, quả bầu dục : 4% hoa trắng, quả tròn : 2,25% hoa trắng, quả bầu dục. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các cây ở thế hệ P có kiểu gen giống nhau.

II. F1 có 0 kiểu gen khác nhau.

III. Hoán vị gen xảy ra ở cả 2 giới với tần số 40%
IV. Nếu lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, quả tròn F1 thì xác suất thu được cây thuần chủng là 5,08%.

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.

Câu 37. Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, Xét phép lai sau đây 
[image: image72.wmf](
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 Đời con 
[image: image73.wmf]1
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 thu được tỉ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội chiếm 8,25%. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về  
[image: image74.wmf]1

F

 đúng?

I. Nếu có hoán vị gen xảy ra thì 
[image: image75.wmf]1

F

 có tối đa 400 kiểu gen.

II. Ở 
[image: image76.wmf]1

F

 có 33% số cá thể mang kiểu hình trội về 4 tính trạng 
[image: image77.wmf].
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III. Ở 
[image: image78.wmf]1

F

 có 16,5% số cá thể cái mang tất cả các tính trạng trội.

IV. Ở 
[image: image79.wmf]1

F

 có 12,75% tỉ lệ kiểu hình lặn về tất cả các cặp gen.

A. 3.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 38. Một quần thể ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn, trong đó tần số alen A = 0,2; a = 0,8; B = 0,6; b = 0,4. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trong các kiểu gen của quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao nhất là AaBb.

II. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang 2 tính trạng trội, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/21.

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang kiểu hình A-bb, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/9.

IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể, xác suất thu được cá thể dị hợp 2 cặp gen là 15,36%.


A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.

Câu 39. Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cho cây có kiểu gen AaBb lai phân tích thì đời con có 25% số cây thân cao, hoa đỏ.

II. Cho 2 cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau, thu được 
[image: image80.wmf]1

F

. Nếu 
[image: image81.wmf]1

F

 có 4 loại kiểu gen thì chỉ có 1 loại kiểu hình.

III. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng thu được 
[image: image82.wmf]1

F

. Nếu 
[image: image83.wmf]1

F

 có 2 loại kiểu gen thì chứng tỏ số cây thân cao, hoa đỏ chiếm 50%.

IV. Một cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được 
[image: image84.wmf]1

F

. Nếu 
[image: image85.wmf]1
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 có 3 loại kiểu gen thì chỉ có 2 loại kiểu hình.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 40. Phả hệ ở hình bên dưới mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người:

[image: image86.png]d
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Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

II. Xác định được chính xác kiểu gen của 9 người trong phả hệ.

III. Xác suất sinh con thứ nhất là con trai chỉ bị bệnh P của cặp 13-14 là 1/6.

IV. Người số (7) luôn có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án B.

Các loài: chuột đồng, thỏ, tôm là sinh vật tiêu thụ.

	STUDY TIP

	Sinh vật sản xuất gồm thực vật và một số vi khuẩn quang hợp.


Câu 2. Chọn đáp án A.

Cây có hoa ngự trị vào kỉ Đệ tam, thuộc đại Tân sinh.
Câu 3. Chọn đáp án D.

Phần lớn các sinh vật kí sinh sống trong môi trường sinh vật, vì bản thân chúng thường không có khả năng tổng hợp được các chất dinh dưỡng nên chúng lấy các chất cần thiết từ cơ thể vật chủ.
Câu 4. Chọn đáp án B.

Các nhân tố tiến hóa bao gồm: đột biến, chọn lọc tự nhiên, di – nhập gen, giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên. Giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể, do đó không làm thay đổi tần số alen, nên đây không được coi là nhân tố tiến hóa.
Câu 5. Chọn đáp án D.

Phương pháp chọn giống thường áp dụng cho cả thực vật và động vật là: chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.

	STUDY TIP

	Phương pháp gây đột biến và dung hợp tế bào trần thường áp dụng cho thực vật; phương pháp cấy truyền phôi áp dụng với động vật.


Câu 6. Chọn đáp án A.

Sản phẩm pha sáng dùng trong pha tối của quang hợp là ATP, NADPH (
[image: image87.wmf]2

O

 được tạo ra từ pha sáng sẽ trao đổi với môi trường, còn 
[image: image88.wmf]2

CO

 được lấy từ môi trường để dùng cho phản ứng ở pha tối)
Câu 7. Chọn đáp án A.

Câu 8. Chọn đáp án B.

Ở sinh vật nhân thực, các quá trình nhân đôi ADN, nhân đôi nhiễm sắc thể, tổng hợp ARN phần lớn diễn ra trong nhân tế bào, đối với các ADN ti thể, lạp thể thì những quá trình đó cũng diễn ra ngay tại tế bào chất. Tuy nhiên, quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit chỉ được diễn ra ở tế bào chất, sau khi các phân tử mARN đã trải qua giai đoạn hoàn thiện,được đưa ra tế bào chất qua lỗ nhân, sẵn sàng cho quá trình dịch mã.
Câu 9. Chọn đáp án D.

Số bộ ba tối đa được tạo thành từ 3 loại nucleotit A, T, G bằng 
[image: image89.wmf]3
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Câu 10. Chọn đáp án A.

Phân tử mARN đã cho có số ribonucleotit 
[image: image90.wmf]3332
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Phân tử ADN được tổng hợp có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN nên số nucleotit từng loại của phân tử ADN:


[image: image91.wmf](
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Câu 11. Chọn đáp án C.

Có hai quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền là quần thể I và V.

Khi một quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 
[image: image92.wmf]1.
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 Quần thể này sẽ thỏa mãn hệ thức 
[image: image93.wmf]1.
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Với quần thể 
[image: image94.wmf]:0,36;0,161.
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Vậy quần thể này ở trạng tháo cân bằng.

Với quần thể 
[image: image95.wmf]V:0,49;0,091.
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Vậy quần thể này ở trạng thái cân bằng.

Đối với các quần thể II, III và IV thì không thỏa mãn.

Do đó những quần thể này không cân bằng.
Câu 12. Chọn đáp án D.

Xép phép lai 
[image: image96.wmf](
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Mỗi cặp tính trạng đều cho kiểu hình 
[image: image97.wmf]3

4

 trội : 
[image: image98.wmf]1

4

 lặn.

→ Ở đời con, tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ:
[image: image99.wmf]31

3

4

3127

...

4464

C

æöæö

=

ç÷ç÷

èøèø

 
Câu 13. Chọn đáp án A.

Tỉ lệ kiểu hình: thấp, trắng = 
[image: image100.wmf]14 x 14
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P là: 
[image: image101.wmf] x 
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.
Câu 14. Chọn đáp án D.

Do a, b, D, e là các alen đột biến nên cơ thể có kiểu gen AaBbDDEE được coi là thể đột biến về tính trạng do cặp gen Dd quy định. Các cơ thể còn lại không biểu hiện kiểu hình đột biến nên không được coi là thể đột biến.

Câu 15. Chọn đáp án A.

Xét hai cặp gen AaBb cho giao tử ab với tỉ lệ 0,25.

Cặp gen 
[image: image102.wmf]Dd
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 xảy ra hoán vị gen giữa D, d với tần số 20% nên giao tử 
[image: image103.wmf]0,1.
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Tổ hợp ba cặp gen này, giao tử 
[image: image104.wmf]d
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 được tạo ra với tỉ lệ: 
[image: image105.wmf]0,25 x 0,10,02525%.
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Câu 16. Chọn đáp án A.

Trong điều kiện liên kết gen, đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 = 4 kiểu tổ hợp giao tử 

→ bố và mẹ đều cho 2 loại giao tử với tỉ lệ 1:1

→ kiểu gen của bố mẹ là 
[image: image106.wmf] x .
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Câu 17. Chọn đáp án B.

Khi kích thước quần thể vượt qua mức tối đa thì nguồn sống giảm, tỉ lệ tử vong cao hơn dẫn đến kích thước quần thể được điều chỉnh cân bằng với sức chứa của môi trường, không dẫn tới diệt vong quần thể.

	STUDY TIP

	Nếu kích thước quần thể vượt qua mức tối đa, các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt hơn nguồn sống giảm dẫn đến tăng tỉ lệ tử vong, tỉ lệ sinh sản giảm xuống. Kích thước quần thể trở lại trạng thái cân bằng.


Câu 18. Chọn đáp án A.

Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, nếu một cặp NST không phân li thì tạo thành thể tứ bội là không đúng, vì thực tế chỉ có thể tạo thành thể lệch bội.
Câu 19. Chọn đáp án A.

Nhiễm sắc thể ban đầu có trình tự gen là ABCDoEFGH. Sau đột biến, nhiễm sắc thể có trình tự DoEFGH, đây là đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể. Hậu quả của dạng đột biến này gây chết hoặc giảm sức sống đối với sinh vật.
Câu 20. Chọn đáp án C.

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, kết quả của CLTN là hình thành nên quần thể có các cá thể MANG KIỂU GEN thích nghi (không phải kiểu hình)

	STUDY TIP

	CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, thông qua đó làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể. CLTN có thể chống lại alen trội hoặc alen lặn. Khi CLTN chống lại alen trội thì có thể làm nhanh chóng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể hơn là chống lại alen lặn. Tuy nhiên, khi CLTN chống lại alen lặn, thì cũng không thể loại bỏ hết các alen lặn ra khỏi quần thể do các alen lặn đó tồn tại ở trạng thái dị hợp, do đó không chịu tác động của CLTN.


Câu 21. Chọn đáp án D.

Hẹp muối là những loài sinh vật có “giới hạn sinh thái” hẹp với yếu tố độ mặn của muối.

Loài I là loài nước ngọt. Loài II là loài nước lợ.

Loài III, IV là loài nước mặn, loài III là loài sinh vật tầng mặt còn loài IV loài loài sinh vật sống sâu. Ở độ sâu càng lớn nồng độ muối có xu hướng ổn định hơn so với tầng mặt.

	STUDY TIP

	Những sinh vật sống ở nước ngọt và nước mặn đều là những loài hẹp muối so với sinh vật ở nước lợ, rộng muối.


Câu 22. Chọn đáp án D.

Ở con đực có 6% tế bào mang cặp Aa không phân li trong GP1 tạo ra giao tử 
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Con cái có 20% số tế bào mang cặp Bb không phân li trong GP2 tạo giao tử 
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→ Tỉ lệ hợp tử đột biến thể một kép 
[image: image109.wmf]0,03 x 0,10,0030,3%.
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Câu 23. Chọn đáp án B.

Theo đề bài, tính trạng do hai cặp gen tương tác theo kiểu 9:6:1 quy định.

Quy ước: 
[image: image110.wmf]:
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 Vàng; aabb: trắng AaBb tự thụ thì KH hoa vàng ở đời con
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Nhìn nhanh bài này ta thấy:

Hoa vàng = 6/16 = 37,5%.
Câu 24. Chọn đáp án B.

Có hai phát biểu đúng là I và V.

- Ở những cây trưởng thành có khí khổng phát triển thì quá trình thoát hơi nước qua cutin rất yếu. Và đây là hình thức thoát nước chủ yếu, chiếm tới 90% lượng nước thoát ra, còn 10% là thoát qua cutin và các bì khổng nằm trên thân và cành (sự thoát hơi nước ngoài khí khổng), nhưng lượng nước thoát ra bì khổng rất ít. Sự thoát hơi nước qua khí khổng được điều chỉnh bởi sự đóng, mở khí khổng (I đúng, II sai).

- Khí khổng là do tết bào biểu bì lá tạo nên để làm chức năng thoát hơi nước và cho 
[image: image113.wmf]2
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 xâm nhập. Nó phân bố ở hai mặt của lá và các phần non của thân, cành, quả… Ở đa số thực vật thì mặt dưới của lá có số khí khổng nhiều hơn mặt trên. Tuy nhiên, ở các thực vật có lá phân bố thẳng đứng như lúa mì thì khí khổng ở hai mặt gần như bằng nhau, còn thực vật nằm trên mặt nước như lá sen thì khí khổng chỉ có ở mặt trên (III sai).

- Sự thoát hơi nước qua khí khổng tuân theo quy luật bay hơi nước qua lỗ nhỏ: vận tốc bay hơi nước qua lỗ nhỏ tỉ lệ thuận với chu vi lỗ, còn qua lỗ lớn thì tỉ lệ với diện tích lỗ. Do đó, nếu cùng một diện tích bay hơi nước thì bề mặt bay hơi nào có lỗ càng nhỏ thì tổng chu vi các lỗ càng lớn, nên thoát hơi nước diễn ra càng mạnh hơn. Điều đó được giải thích bằng hiện tượng được goi là hiệu quả mép. Các phân tử hơi nước ở mép lỗ khuếch tán nhanh hơn những phân tử nước ở giữa lỗ vì các phân tử nước ở giữa va chạm với nhau và rất khó thoát ra khỏi lỗ để bay ra ngoài. Sự khuếch tán của các phân tử nước ở mép nhanh hơn ở giữa gọi là hiệu quả mép. Sự bay hơi nước qua lỗ nhỏ có hiệu quả mép lớn hơn nhiều so với qua lỗ lớn vì tổng chu vi của các lỗ nhỏ sẽ lớn hơn (IV sai).

- Đại đa số thực vật, khi vừa có ánh sáng bình minh thì khí khổng bắt đầu hé ra. Theo cường độ ánh sáng tăng dần, khí khổng mở to dần và đạt cực đại vào những giờ ban trưa. Buổi tối khi cường độ ánh sáng giảm dần thì khí khổng cũng khép dần và đóng vào lúc hoàng hôn. Ban đêm, khí khổng khép lại, sự thoát hơi nước vào ban đêm chỉ thực hiện qua cutin. Ở các thực vật mọng nước (CAM) sống ở sa mạc khô nóng có sự thích nghi bằng cách đóng khí khổng vào ban ngày để hạn chế thoát hơi nước còn ban đêm thì mở ra để đồng hóa 
[image: image114.wmf]2
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. Cũng có 1 số ít thực vật như cây cà chua, khí khổng mở cả ngày và đêm. Lúc mưa to và kéo dài thì khí khổng có thể bị đóng lại do các tế bào xung quanh trương nước và ép lên tế bào khí khổng làm khí khổng khép một cách thụ động (V đúng).
Câu 25. Chọn đáp án C.

Để nâng cao hiệu quả trao đổi khí, bề mặt trao đổi khí cần có diện tích lớn, có sắc tố hô hấp, có sự lưu thông khí thường xuyên diễn ra, luôn ẩm ướt và có hệ mao mạch dày đặc, cùng với đó là độ dày của bề mặt trao đổi khí nhỏ. Khi độ dày càng lớn thì sự trao đổi khí càng khó thực hiện, dẫn đến là giảm hiệu quả trao đổi khí.

Vậy, trừ đặc điểm II là không đúng, các đặc điểm còn lại là đúng.
Câu 26. Chọn đáp án B.

Các phát biểu số II, III và IV đúng.

- I sai: đột biến số lượng nhiễm sắc thể chỉ làm thay đổi số lượng gen trong nhân tế bào, không liên quan đến sự thay đổi số lượng gen trên một nhiễm sắc thể.

- II, III đúng: tất cả các đột biến số lượng nhiễm sắc thể đều làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể, qua đó làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào, có thể theo hướng tăng lên hoặc giảm xuống so với ban đầu.

- IV đúng: tất cả các đột biến đa bội (3n, 4n, 5n,…) đều làm tăng hàm lượng ADN trong nhân tế bào.
Câu 27. Chọn đáp án C

Có 3 phép lai cho đời con có 4 kiểu hình là các phép lai I, II, III.

Phép lai I: AAaaBbbb x AAaaBbbb → 2.2 = 4 kiểu hình.

Phép lai II: AaaaBbbb x AAaaBbbb → 2.2 = 4 kiểu hình.

Phép lai III: Aaaabbbb x AaaaBbbb → 2.2 = 4 kiểu hình.

Phép lai II: AAAaBbbb x AaaaBBBB → 1.1 = 1 kiểu hình.
Câu 28. Chọn đáp án A.

Ở chim, con đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX; con cái có cặp nhiễm sắc thể XY.

Khi cho P thuần chủng lai với nhau, 
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 thu được 100% kiểu hình lông dài, xoăn nên tính trạng lông dài, xoăn là trội so với lông ngắn, thẳng.

Kiểu hình ở 
[image: image116.wmf]2
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 có sự phân tính không đều ở 2 giới về cả 2 cặp tính trạng, nên cả 2 gen đều di truyền liên kết với NST giới tính X, không có gen trên Y.

Vì 100% chim trống 
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 đều có kiểu hình trội 2 tính trạng (dài, xoăn) → kiểu gen của chim mái lai với trống 
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 là 
[image: image119.wmf].
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Chim mái (XY) ở 
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 có tỉ lệ kiểu hình (chỉ xét riêng chim mái): 40% dài, xoăn 40% ngắn, thẳng 10% dài, thẳng 10% ngắn, xoăn.

Mà chim mái 
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 đều nhận giao tử Y từ chim mái (XY) lai với trống 
[image: image122.wmf]1
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, nên tỉ lệ giao tử sau giảm phân của chim trống (XX) ở 
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 sẽ là: 
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→ Kiểu gen của chim trống 
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 là: 
[image: image126.wmf],

ABab

XX

 f = 20%.

Vậy, tần số hoán vị gen của chim trống 
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 là 20% và kiểu gen của chim mái lai với 
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 là 
[image: image129.wmf].
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Câu 29. Chọn đáp án B.

Có hai phát biểu đúng là I, III.

- I đúng: CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, qua đó làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. CLTN là nhân tố tiến hóa có hướng.

- II sai: CLTN chỉ đóng vai trò sàng lọc những biến dị có lợi, loại bỏ những biến dị có hại. CLTN không tạo ra các biến dị di truyền của quần thể. Các biến dị di truyền đó được phát sinh nhờ quá trình đột biến cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa; biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình chọn lọc.

- III đúng: CLTN có thể loại bỏ hoàn toàn một alen gây hại chỉ sau một thế hệ.

	STUDY TIP

	Đối với các alen gây hại là alen lặn thì CLTN không thể loại bỏ các alen đó khi ở trạng thái dị hợp.

Trong trường hợp alen gây hại đó là alen trội thì CLTN thông qua loại bỏ kiểu hình sẽ loại bỏ hoàn toàn các alen đó ra khỏi quần thể.


- IV sai: CLTN làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.
Câu 30. Chọn đáp án A.

Các phát biểu số II, III, IV đúng.

- I sai: cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể xuất hiện khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể. Các cá thể trong quần thể cạnh tranh nhau giành nguồn sống như thức ăn, nơi ở, ánh sáng… hoặc con đực tranh giành nhau con cái. Quan hệ cạnh tranh là mối quan hệ không phổ biến và nó giúp cho loài tồn tại và phát triển một cách hưng thịnh.

- II đúng: khi xảy ra sự cạnh tranh gay gắt thì các cá thể trong quần thể trở nên đối kháng nhau.

- III đúng: Khi xảy ra sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể, những cá thể cạnh tranh yếu sẽ bị đào thải, những cá thể cạnh tranh tốt sẽ dành được các nguồn sống cần thiết như thức ăn, nơi ở và khả năng sinh sản cao. Qua đó, thúc đẩy sự tiến hóa của những cá thể trong quần thể.

- IV đúng: cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể ở mức phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

	STUDY TIP

	Khi mật độ cá thể của quần thể vượt ra ngòai ngưỡng mật độ tối thích, nguồn sống trở nên hạn hẹp, sẽ làm giảm khả năng sinh sản của những cá thể trong quần thể. Các cá thể cạnh tranh yếu sẽ không đủ nguồn sống và dẫn đến tử vong, hoặc khả năng sinh sản bị giảm xuống. Qua đó, só lượng cá thể của quần thể được điều chỉnh lại về trạng thái cân bằng với sức chứa của môi trường, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.


Câu 31. Chọn đáp án D.

Các phát biểu số I, IV đúng.

- I đúng: môi trường bao gồm nhiều nhân tố sinh thái có tác động qua lại, sự biến đổi của nhân tố này có thể dẫn đến sự thay đổi về lượng, có khi về chất của nhân tố khác và sinh vật chịu ảnh hưởng của sự biến đổi đó. Tất cả các nhân tố đều gắn bó chặt chẽ với nhau tạo thành một tổ hợp sinh thái.Cơ chế sinh vật phải phản ứng tức thời với nhiều nhân tố sinh thái.

- II sai: các loài khác nhau phản ứng khác nhau với tác động như nhau của một nhân tố sinh thái. 

- III sai: khi tác động lên cơ thể, các nhân tố sinh thái có thể thúc đẩy nhau hoặc gây ảnh hưởng trái ngược nhau.

- IV đúng: Với cùng một nhân tố sinh thái, ở các giai đoạn phát triển khác nhau thì sinh vật có phản ứng khác nhau. Ở cơ thể còn non, giai đoạn trưởng thành thì giới hạn sinh thái cũng thay đổi. Ngoài ra, giới hạn sinh thái cũng thay đổi tùy theo trạng thái sinh lí của cơ thể, giới tính, mặc dù sự thay đổi đó có thể ít hoặc nhiều.
Câu 32. Chọn đáp án C.

Có hai phát biểu đúng là I, III
- I đúng: có 4 chuỗi thức ăn có 6 mắt xích (AFGHIN; AKDLIN; BKDLIN; BCDLIN).
- II sai: nếu số lượng cá thể của loài A giảm xuống thì số lượng loài H có thể không giảm, loài H là loài rộng thực, sử dụng cả loài G và K làm thức ăn.

- III đúng: nếu loài K bị nhiễm độc thì loài I sẽ bị nhiễm với nồng độ cao hơn.
- IV sai: loài N có thể không phải vi sinh vật, nó có thể là một loài động vật ăn thịt bậc cao.
Câu 33. Chọn đáp án C.

Có 4 phát biểu đều đúng.
- I đúng: Gọi x là số phân tử ADN ban đầu. Theo đề bài, ta có: 
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- II đúng: Tổng số phân tử ADN được tạo thành sau khi kết thúc quá trình trên: 
[image: image131.wmf]34
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 phân tử.

- III đúng: 10 phân tử ADN chứa 
[image: image132.wmf]15
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 ban đầu khi nhân đôi 3 lần trong môi trường 
[image: image133.wmf]14
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 sẽ tạo ra tổng số 
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 phân tử. Trong đó có 60 phân tử chỉ chứa 
[image: image135.wmf]14
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 và 20 phân tử chứa cả 
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 và 
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.
Kết thúc quá trình trên, sẽ tạo ra được 
[image: image138.wmf]60 x 220140

+=

 mạch đơn 
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 và 20 mạch đơn 
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.
Khi chuyển 140 mạch đơn 
[image: image141.wmf]14
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 và 20 mạch đơn 
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 vào môi trường chứa 
[image: image143.wmf]15
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 để cho các phân tử ADN tiếp tục nhân đôi thì sẽ tạo ra được 140 phân tử ADN con chứa cả 
[image: image144.wmf]14
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, 
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.
- IV đúng: số phân tử ADN chỉ chứa 
[image: image146.wmf]15
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 sau khi kết thúc quá trình trên = tổng số phân tử ADN – số phân tử ADN chứa 
[image: image147.wmf]14

12801401140

N

=-=

 phân tử.
Câu 34. Chọn đáp án C.

Có 3 phát biểu đúng là I, III và IV.

Xét phép lai 
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- I đúng: Số kiểu gen thu được ở 
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 kiểu gen.

- II sai: ở 
[image: image150.wmf]1
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, loại cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 4 cặp gen (aabbddee) chiếm tỉ lệ 
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- III đúng: Ở 
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, loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ:
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- IV đúng: ở 
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, loại kiểu hình có 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ:
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Câu 35. Chọn đáp án D.

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II, III.
Quy ước gen: A: lá nguyên; a: lá xẻ; B: hoa đỏ; b: hoa trắng.

Phép lai P: lá nguyên, hoa đỏ (A-B-) x lá nguyên, hoa trắng (A-bb).
( 
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 gồm 4 loại kiểu hình trong đó số cây lá nguyên, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 40% nên P có kiểu gen 

[image: image157.wmf](

)

(

)

, x ,

AaBbAabb

 và A, B liên kết với nhau.
Khi cho cây 
[image: image158.wmf](
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 có tỉ lệ:


[image: image159.wmf]0,25;0,25;0,5.
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- I đúng: theo đề bài, ta có tỉ lệ lá nguyên, hoa đỏ 
[image: image160.wmf](
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 (cây lá nguyên, hoa trắng 
[image: image161.wmf]Ab
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 cho giao tử 
[image: image162.wmf]ab

 với tỉ lệ 0,5) ( cây lá nguyên, hoa đỏ cho giao tử 
[image: image163.wmf]ab

 với tỉ lệ 0,3 > 0,25 nên đây là giao tử liên kết ( kiểu gen của cây lá nguyên, hoa đỏ: 
[image: image164.wmf]AB
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, tần số hoán vị gen 
[image: image165.wmf]12 x 0,30,440%.
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- II đúng: các cây lá xẻ, hoa đỏ 
[image: image166.wmf](
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 chiếm tỉ lệ 
[image: image167.wmf]0,250,150,110%.
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- III đúng: các cây lá nguyên, hoa trắng thuần chủng 
[image: image168.wmf]Ab
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 có tỉ lệ 
[image: image169.wmf]0,2 x 0,50,1.
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Các cây lá nguyên, hoa trắng ở 
[image: image170.wmf]1

F

 chiếm tỉ lệ: 
[image: image171.wmf]0,50,150,35.
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 ( Xác suất thu được cây thuần chủng 
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- IV sai: ở 
[image: image173.wmf]1

F

 có hai loại kiểu gen quy định lá nguyên, hoa trắng là 
[image: image174.wmf],
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Câu 36. Chọn đáp án C.

Cả 4 phát biểu đều đúng.
Quy luật di truyền chi phối phép lai:

+ Tính trạng màu sắc hoa:

Hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng 
[image: image175.wmf](

)

(

)

(

)

44,2512:26,7510,75:42,259:6:1.
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( tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.

+ Tính trạng hình dạng quả: 

Quả tròn : bầu dục 
[image: image176.wmf](
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( quả tròn là tính trạng trội so với bầu dục.

Nếu các cặp gen này phân li độc lập, kiểu hình hoa trắng, quả bầu dục thu được ở đời con 
[image: image177.wmf]111

.0,0156250,0225
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 các cặp gen quy định tính trạng có hiện tượng liên kết không hoàn toàn. Cặp gen quy định hình dạng quả sẽ liên kết với một trong hai cặp gen quy định tính trạng màu hoa.
Quy ước gen: A_B_: hoa đỏ; (A_bb + aaB_): hoa hồng; aabb: hoa trắng; D: quả tròn; d: quả bầu dục. Giả sử cặp gen Dd liên kết với Bb, ta có:

Tỉ lệ hoa trắng, quả bầu dục 
[image: image178.wmf]0,0225
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. Cặp gen Aa phân li độc lập nên tỉ lệ của kiểu gen aa bằng 
[image: image179.wmf]1
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 tỉ lệ của kiểu gen 
[image: image180.wmf]1
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Do hai cây P đều có kiểu hình hoa đỏ, quả tròn nên 
[image: image181.wmf]0,090,3 x 0,3.
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[image: image182.wmf]bd
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 là giao tử kiên kết. ( kiểu gen của hai cây 
[image: image183.wmf]:.
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Tần số hoán vị gen 
[image: image184.wmf]f10,3 x 20,440%.
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Xét các phát biểu của đề bài:

- I đúng: Các cây ở thế hệ P có kiểu gen giống nhau là 
[image: image185.wmf].
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- II đúng: 
[image: image186.wmf]1

F

 có 30 kiểu gen khác nhau 
[image: image187.wmf](
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 sẽ cho số loại kiểu gen 
[image: image188.wmf]3 x 1030
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 kiểu gen.
- III đúng: tần số hoán vị gen ở cả hai cây bằng 40%.

- IV đúng: lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, quả tròn 
[image: image189.wmf]1

F

 thì xác suất thu được cây thuần chủng:
Các cây hoa đỏ, quả tròn ở 
[image: image190.wmf]1

F

 chiếm tỉ lệ 0,4425.

Các cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng 
[image: image191.wmf]BD
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 có tỉ lệ bằng 
[image: image192.wmf]1
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 (đúng bằng tỉ lệ của cây hoa trắng, quả bầu dục).

( Xác suất cần tìm: 
[image: image193.wmf]0,0225
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Câu 37. Chọn đáp án B.

Các phát biểu số II, III đúng.
- I sai: Ở ruồi giấm, con đực không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai 
[image: image194.wmf] x .
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Đời con thu được số kiểu gen = 7 x 7 x 4 = 196 kiểu gen.
- II đúng: ở 
[image: image195.wmf]1

F

 có 33% số cá thể mang kiểu hình trội về cả 4 tính trạng A_B_D_H_.

Các cá thể có kiểu hình trội về cả 4 tính trạng có kiểu gen A_B_D_H_.

Ở cặp gen 
[image: image196.wmf] x 
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 cho đời con có tỉ lệ 
[image: image197.wmf]0,25.
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Đời con 
[image: image198.wmf]1

F

 thu được tỉ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội chiếm 8,25% ( tổng số cá thể mang kiểu hình trội về cả 4 tính trạng = 8,25% x 4 = 33%.

- III đúng: ở 
[image: image199.wmf]1

F

 có 16,5% số cá thể cái mang tất cả các tính trạng trội.

Ở cặp gen 
[image: image200.wmf] x 
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 cho đời con có tỉ lệ 
[image: image201.wmf]0,5.
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( tỉ lệ cá thể cái mang tất cả các tính trạng trội ở 
[image: image202.wmf]1

F
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 (tỉ lệ A_B_D_H_) x (tỉ lệ 
[image: image203.wmf]E

XX
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) = 0,33 x 0,5 = 0,165 = 16,5%.
- IV sai: kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng có kiểu gen aabbddhhee.

Mà ở ruồi giấm đực không có hoán vị gen, nên ở cặp gen 
[image: image204.wmf]Ab

aB

 không tạo ra giao tử ab, nên ở đời con sẽ không tạo ra được kiểu gen đồng hợp lặn về tất cả các cặp gen. Hay tỉ lệ đó bằng 0%.
Câu 38. Chọn đáp án D.

Các phát biểu số II, III, IV đúng.
Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền và có tần số alen 
[image: image205.wmf]0,2;0,8;0,6;0,4.
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Quần thể ở trạng thái cân bằng nên ta có thể tách 
[image: image206.wmf](
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- I sai: kiểu gen chiếm tỉ lệ cao nhất là aaBb vì cặp A có tỉ lệ KG aa lớn nhất còn cặp B có tỉ lệ Bb lớn nhất, tỉ lệ của kiểu gen 
[image: image207.wmf](
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- II đúng: lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang 2 tính tạng trội, xác suất thu được cá thể thuần chủng: 

Tỉ lệ cá thể mang 2 tính trạng trội trong quần thể 
[image: image208.wmf](
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Tỉ lệ cá thể mang 2 tính trạng trội có kiểu gen thuần chủng 
[image: image209.wmf](
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( Xác suất cần tìm 
[image: image210.wmf]0,01441
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- III đúng: lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang kiểu hình A-bb, xác suất thu được cá thể thuần chủng:
Các cá thể có kiểu hình A_bb có tỉ lệ: 0,36 x 0,16 = 0,0576.

Các cá thể có kiểu hình A_bb thuần chủng (AAbb) có tỉ lệ: 0,04 x 0,16 = 0,0064.
( Xác suất cần tìm 
[image: image211.wmf]0,00641
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- IV đúng: lấy ngẫu nhiên 1 cá thể, xác suất thu được cá thể dị hợp 2 cặp gen:

Các cá thể dị hợp hai cặp gen có kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ: 0,32 x 0,48 = 0,1536 = 15,36%.
Câu 39. Chọn đáp án D.

Cả 4 phát biểu đều đúng.
A: cao; a: thấp; B: đỏ; b: trắng.

- I đúng: cho cây có kiểu gen AaBb lai phân tích 
[image: image212.wmf]1

 x 25%.

4
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- II đúng: cho 2 cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau, thu được 
[image: image213.wmf]1

F

 có 4 loại kiểu gen thì chỉ có 1 loại kiểu hình.

Hai cây thân cao, hoa đỏ có kiểu A_B_, mà 
[image: image214.wmf]1

F

 cho 4 loại kiểu gen ( kiểu gen của hai cây này là 
[image: image215.wmf] x .
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Phép lai 
[image: image216.wmf] x 
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 chỉ cho 1 loại kiểu hình là 100% A_B_ (cây thân cao, hoa đỏ).

- III đúng: Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng, thu được 
[image: image217.wmf]1

F

. Nếu 
[image: image218.wmf]1
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 có 2 loại kiểu gen thì chứng tỏ số cây thân cao, hoa đỏ chiếm 50%.

Cây thân cao, hoa đỏ (A_B_) giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng (aabb), nếu 
[image: image219.wmf]1

F

 có hai loại kiểu gen thì cây A_B_ có kiểu gen AABb hoặc AaBB.
Cho cây AABb (hoặc AaBB) x aabb ( 50% A_B_ (thân cao, hoa đỏ).
- IV đúng: một cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được 
[image: image220.wmf]1

F

. Nếu 
[image: image221.wmf]1
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 có 3 loại kiểu gen thì chỉ có 2 loại kiểu hình.

Cây thân cao, hoa đỏ (A_B_) tự thụ phấn, nếu thu được 3 loại kiểu gen ở đời con thì cây A_B_ có kiểu gen AaBB hoặc AABb. Khi các cây này tự thụ cho đời con có 2 loại kiểu hình.
Câu 40. Chọn đáp án D.

Các kết luận số I, II, IV đúng.
Quy ước: alen a bị bệnh P, alen A bình thường về tính trạng bệnh P; alen b bị bệnh M, alen B bình thường về tính trạng bệnh M.

Xét các phát biểu của đề bài:
- I đúng: bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

Người số 12 bị bệnh P, là con của cặp bố mẹ 7, 8 không bị bệnh nên bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

- II đúng, xác định được chính xác kiểu gen của 9 người trong phả hệ.

+ Xét tính trạng bệnh P (do cặp gen A, a quy định): Số 12 bị bệnh có kiểu gen aa, và có bố, mẹ (7,8) bình thường nên bố, mẹ có kiểu gen Aa. Người số 13 có kiểu gen 
[image: image222.wmf]12
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Số 6 bị bệnh nên có kiểu gen aa, bố mẹ (1, 2) bình thường nên bố, mẹ có kiểu gen Aa. Số 5 có kiểu gen A_.

Số 3, 9, 15 bị bệnh nên có kiểu gen aa, số 14 có kiểu gen Aa (có mẹ số 9 bị bệnh).

Số 10 có kiểu gen Aa.

Số 4 có kiểu gen Aa; số 11 có kiểu gen Aa (có mẹ số 3 bị bệnh)

- Xét tính trạng bệnh M (do cặp gen B, b quy định): những người nam số 4, 5, 8 bị bệnh nên có kiểu gen 
[image: image223.wmf].
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Những người nam số 1, 10, 11, 13 không bị bệnh nên có kiểu gen 
[image: image224.wmf].
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Nữ số 12 bị bệnh 
[image: image225.wmf]bb
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 mẹ số 7: 
[image: image226.wmf]X.
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Vợ chồng số 1, 2 có con trai số 5 bị bệnh, nên kiểu gen của cặp vợ chồng này: số 1 
[image: image227.wmf].
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XY

 số 2 
[image: image228.wmf]X.
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 Số 6 bình thường nên có kiểu gen 
[image: image229.wmf]X.

B

X

-


Số 3 bình thường nên có kiểu gen 
[image: image230.wmf]X,

B

X
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 số 9 có bố bị bệnh nên có kiểu gen 
[image: image231.wmf]X.
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Số 14, 15 bình thường nên có kiểu gen 
[image: image232.wmf]11
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( Xác định chính xác được kiểu gen của 9 người trong phả hệ, đó là những người 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

- III sai: xác suất sinh con thứ nhất là con trai bệnh P của cặp 13-14.

Cặp vợ chồng 13, 14 có kiểu gen:


[image: image233.wmf]1211
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( Xác suất sinh con trai chỉ bị bệnh P của cặp vợ chồng này là: 
[image: image234.wmf]11311
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- IV đúng: người số (7) luôn có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.

Người số 7 có kiểu gen 
[image: image235.wmf]X.
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